BÀI TỰA TRUNG LUẬN

Thích Tăng Duệ

Trung Luận có 500 bài kệ, do Bồ-tát Long Thọ trứ tác. Ngài lấy chữ Trung làm nhan đề cốt soi sáng lẽ thật, dùng một chữ Luận để nói hết lý ấy. Lẽ thật chẳng nhờ danh từ thì không làm sao ngộ được, cho nên nhờ Trung để diễn bày. Lời dạy chẳng nhờ giải thích thì chẳng thể hiểu hết nghĩa, cho nên phải nhờ Luận làm sáng tỏ. Lẽ thật đã tuyên, lời kia đã nói thì mới hiểu rõ được hạnh Bồ-tát và sự soi sáng của đạo tràng.

Do kiến chấp điên đảo mà sanh ra mê lầm khiến cho trôi chìm trong ba cõi. Do chán bỏ trí huệ mà khởi ra kiến giải lệch lạc khiến cho đến nỗi trái với sự sáng suốt. Vì thế mới biết đại giác là do trí chiếu soi sáng suốt mênh mông, tiểu trí là do trí bị trói buộc vào tâm địa hẹp hòi. Trí chiếu chẳng sáng suốt mênh mông thì chẳng đủ để bình đẳng hữu vô, hợp nhất đạo tục. Sự hiểu biết không đến nơi đến chốn thì chưa thể hợp với Trung đạo, bặt dứt hai bên, Đạo tục chẳng bình đẳng, hai bên chẳng bặt dứt chính là nỗi lo của Bồ-tát. Vì thế, Đại sĩ Long Thọ phân tích điều đó bằng Trung đạo để cho bọn mê lầm theo sự chỉ dạy huyền diệu mà thay đổi một phen. Bao quát điều đó bằng chuyển hóa để cho khách tham huyền mất đi sự thưa hỏi đạo lý mà đột nhiên ngộ đạo. Thênh thang như thế, thật đáng gọi là san phẳng con đường nhiều thứ bậc, ném cửa huyền vào trong thiên hạ, quạt gió huệ đến với mọi người, rưới cam lồ cho kẻ khô ráo.

Nhà to trăm rường đã doing thì chê sự chật hẹp của lều tranh, thấy sự rộngg lớn thênh thang cỉa luận này thì càng chê kẻ tri giải lệch lạc.

May thay, đất Trung Quốc này bỗng được Linh Thứu dời để làm ngọn núi. Tấm lòng của kẻ bên bờ vực thẳm mong được ban cho chút ít sự sáng suốt dư thừa. Từ nay về sau, các bậc cao hiền đàm đạo mới có thể cùng nhau luận bàn về lẽ thật.

Nghe nói : Các nước ở Thiên Trúc, những người được dự vào hàng ngũ học giả, không vị nào chẳng nghiên cứu lận này lấy đó làm cương lĩnh. Người cầm bút giải thích luận này cũng chẳng phải ít. Vị luận sư được nêu ra ở đây là vị Phạm-chí Thiên Trúc tên Tân-già-la, Trung Quốc dịch là Thanh Mục, vị này tụng tin hiểu pháp sâu sác nhưng ngôn từ trình bày không chính xác. Những điểm sai sót hoặc rườm rà đều được pháp sư Cưu-ma-la-thập bổ sung hoặc cắt bỏ để cho lời kinh thông suốt nghĩa lý tận tường, dù vặn vẫn còn chút ít chưa tận thiện.

Bách Luận nghiên cứu về ngoại đạo để ngăn tà kiến, còn Trung Luận thì phá chấp trong nội bộ Phật giáo. Luận Đại Trí Độ thì sâu rộng, Luận Thập Nhị Môn thì tinh vi. Xét riêng bộ luận này, thật giống như nhật nguyệt soi vào tâm, không lúc nào không sáng soi thấm triệt. Tôi đọc tới đọc lui nghiền ngẫm tay không rời quyển luận, đến nỗi quên mình vụng về hèn kém, dựa vào sự hiểu biết của mình làm một bài tựa và mục phẩm nghĩa đề đặt ở đầu sách nhưng đâu dám mong là có thể giải thích được luận này mà có lẽ là vì mình có cùng một tấm lòng mà thôi.

